
TAM THẬP NGŨ PHẬT MAN ĐA LA 
 

Việt dịch: HUYỀN THANH 
 
35 Đức Phật gồm có:  
南無釋迦牟尼佛 
1_ Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật 
南無金剛堅固能摧佛 
2_ Nam mô Kim Cương Kiên Cố Năng Tồi Phật (? Kim Cương Bất Hoại Phật) 
南無寶焰佛 
3_ Nam mô Bảo Diễm (? Bảo Quang Phật) 
南無龍自在王佛 
4_ Nam mô Long Tự Tại Vương Phật (? Long Tôn Vương Phật) 
南無勤勇軍佛 
5_ Nam mô Cần Dũng Quân Phật (?Tinh Tiến Quân Phật) 
南無勤勇喜佛 
6_ Nam mô Cần Dũng Hỷ Phật (?Tinh Tiến Hỷ Phật) 
南無寶火佛 
7_ Nam mô Bảo Hỏa Phật 
南無寶月光佛 
8_ Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật 
南無不空見佛 
9_ Nam mô Bất Không Kiến Phật (?Hiện Vô Ngu Phật) 
南無寶月佛 
10_ Nam mô Bảo Nguyệt Phật 
南無無垢佛 
11_ Nam mô Vô Cấu Phật 
南無離垢佛 
12_ Nam mô Ly Cấu Phật 
南無勇施佛 
13_ Nam mô Dũng Thí Phật 
南無淨行佛 
14_ Nam mô Tịnh Hạnh Phật (?Thanh Tịnh Phật) 
南無梵施佛 
15_ Nam mô Phạm Thí Phật (?Thanh Tịnh Thí Phật) 
南無水王佛 
16_ Nam mô Thủy Vương Phật (?Sa Lưu Na Phật) 
南無水天佛 
17_ Nam mô Thủy Thiên Phật 
南無賢吉祥佛 
18_ Nam mô Kiên Cát Tường Phật (?Kiên Đức Phật) 
南無栴檀吉祥佛 
19_ Nam mô Chiên Đàn Cát Tường Phật (?Chiên Đàn Công Đức Phật) 
南無無量威德佛 
20_ Nam mô Vô Lượng Uy Đức Phật (?Vô Lượng Cúc Quang Phật) 
南無光吉祥佛 



21_ Nam mô Quang Cát Tường Phật (?Quang Đức Phật) 
南無無憂吉祥佛 
22_ Nam mô Vô Ưu Đức Phật (?Vô Ưu Đức Phật) 
南無那羅延吉祥佛 
23_ Nam mô Na La Diên Cát Tường Phật (?Na La Diên Phật) 
南無花吉祥佛 
24_ Nam mô Hoa Cát Tường Phật (?Công Đức Hoa Phật) 
南無蓮花光遊戲神通佛 
25_ Nam mô Liên Hoa Quang Du Hý Thần Thông Phật 
南無財吉祥佛 
26_ Nam mô Tài Cát Tường Phật (?Tài Công Đức Phật) 
南無念吉祥佛 
27_ Nam mô Niệm Cát Tường Phật (?Đức Niệm Phật) 
南無善稱名號吉祥佛 
28_ Nam mô Thiện Danh Xưng Cát Tường Phật (?Thiện Danh Xưng Công 

Đức Phật) 
南無帝幢幡王佛 
29_ Nam mô Đế Tràng Phan Vương Phật (?Hồng Diệm Đế Tràng Vương Phật) 
南無勇健吉祥佛 
30_ Nam mô Dũng Kiện Cát Tường Phật (?Thiện Du Bộ Công Đức Phật) 
南無鬥戰勝佛 
31_ Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật 
南無勇健進佛 
32_ Nam mô Dũng Kiện Tiến Phật (?Thiện Du Bộ Phật) 
南無普遍照曜莊嚴吉祥佛 
33_ Nam mô Biến Chiếu Diệu Trang Nghiêm Cát Tường Phật (?Chu Táp 

Trang Nghiêm Công Đức Phật) 
南無寶蓮花遊步佛 
34_ Nam mô Bảo Liên Hoa Du Bộ Phật (?Bảo Hoa Du Bộ Phật) 
南無寶蓮花妙住山王 佛 
35_ Nam mô Bảo Liên Hoa Diệu Trụ Sơn Vương Phật (?Bảo Liên Hoa Thiện 

Trụ Sa La Thọ Vương Phật) 
 
Tam Thập Ngũ Phật Sám Tội Pháp được trích ra từ Kinh Phật thuyết Quyết 

Định Tỳ Ni: “Đức Phật bảo Xá Lợi Phất: Nếu có Bồ Tát gây nên năm tội Vô Gián, 
phạm vào người nữ, hoặc phạm vào người nam, hoặc có cố phạm, phạm Tháp, phạm 
Tăng… Phạm vào nhóm như vậy thời Bồ Tát nên ở trước mặt 35 Đức Phật, ngày đêm 
ở một mình chí Tâm sám hội tội nặng đã phạm. 35 Đức Phật của nhóm như vậy thảy 
đều có 32 tướng tốt với 80 loại tùy hình, ánh sáng làm Thể, Thân sinh ánh sáng chồng 
chất lên nhau, mặc ba áo Xuất Gia, ngồi theo thế Kim Cương Già Phu trên tòa Nhật 
Nguyệt Liên Hoa Bảo Tư Tử, đều có Thị Giả (Ante-vāsin) đứng hầu hai bên trái 
phải. Ba chỗ là vầng trán, cổ họng, trái tim của Chủ Tôn, Quyến Thuộc đều có ba chữ  
sáng tỏ trang nghiêm 

Như vậy, mỗi mỗi như Pháp quán tưởng xong, ý chí khẩn thiết, miệng xưng tên 
Phật, thân hành lễ bái. Ở trong sự thanh tịnh của ba nghiệp mà làm Sám Hối. Lại nữa 
mỗi lần xưng tên của một Đức Phật thì quán tưởng Đức Phật ấy vui vẻ, liền phóng ra 



ánh sáng, tùy tuôn Cam Lộ nhập vào Đỉnh Môn của mình, tiêu trừ tất cả tội chướng đã 
gom chứa từ Vô Thủy. Cuối cùng Phân Thân của Đức Phật ấy nhập vào Đỉnh Môn của 
mình, gia trì nối tiếp nhau. 

Đã lễ bái xong, lại tự suy nghĩ: “Tội Nghiệp trong sạch, thân của mình tỏa ánh 
sáng trong suốt, Tâm sinh vui vẻ 
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